
STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp học Ngành Giới tính Ngày sinh Nơi sinh

1 1211510883 Nguyễn Thị Chinh 12DTA02 Ngôn ngữ Anh Nữ 06/09/1994 Bình Phước

2 1211512119 Nguyễn Thị Anh Đào 12DTA01 Ngôn ngữ Anh Nữ 10/10/1994 Lai Châu

3 2111008246 Nguyễn Hữu Đạo 11CTA01 Tiếng Anh Nam 10/03/1993 Bình Định

4 1211511338 Trần Nguyễn Bảo Dung 12CTA03 Tiếng Anh Nữ 10/06/1994 TP.HCM

5 1311525153 Phạm Kim Duyên 13CTA05 Tiếng Anh Nữ 16/11/1995 Đăk Lăk

6 1211507302 Ngụy Hiệp Trúc Hà 12CTA05 Tiếng Anh Nữ 29/05/1994
TP.HCM

7 1211511249 Điểu Hé 12CTA04 Tiếng Anh Nam 27/12/1990 Bình Phước

8 1211506396 Ngô Thị Thúy Hồng 12CTA05 Tiếng Anh Nữ 15/05/1994
Đồng Nai

9 1211511648 Hoàng Ngọc Thanh Hương 12DTA01 Ngôn ngữ Anh
Nữ

30/11/1994
Bình Thuận

10 1311523578 Bùi Thị Thu Liên 13CTA05 Tiếng Anh Nữ 20/04/1995
Bình Thuận

11 1311523487 Đoàn Giang Linh 13CTA05 Tiếng Anh Nữ 20/01/1995 Quảng Ngãi

12 1311517886 Phùng Thị Mỹ Linh 13CTA04 Tiếng Anh Nữ 16/01/1995 Long An

13 1311522903 Cao Thị Na Na 13CTA05 Tiếng Anh Nữ 20/11/1993 Bình Thuận

14 1211513367 Phạm Thị Bích Ngân 12CTA04 Tiếng Anh Nữ 09/06/1994
Long An

15 1311522842 Châu Thị Thu Ngân 13CTA05 Tiếng Anh Nữ 14/12/1995 Bến Tre

16 1311522415 Lê Thu Tuyết Ngân 13CTA03 Tiếng Anh Nữ 19/09/1993
Bà Rịa - 

Vũng Tàu

17 1211510564 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 12CTA03 Tiếng Anh Nữ 19/02/1993 Bình Định

18 1311523002 Trương Hồng Nhung 13CTA03 Tiếng Anh Nữ 04/11/1995
TP.HCM

19 1211513141 Đặng Hoàng Oanh 12CTA05 Tiếng Anh Nữ 26/05/1994 Đồng Tháp

20 1311524263 Tạ Huyền Trúc Oanh 13CTA04 Tiếng Anh Nữ 01/05/1995 Đăk Lăk

21 1211511349 Mai Quí Thanh Phương 12DTA01 Ngôn ngữ Anh Nữ 25/01/1993 TP.HCM

22 1211508298 Nguyễn Hoài Trúc Phương 12DTA01 Ngôn ngữ Anh Nữ 14/05/1994 TP.HCM

23 1211511241 Lê Thị Lệ Quyên 12CTA04 Tiếng Anh Nữ 23/07/1993 TP.HCM
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24 1311520795 Võ Thị Tố Quyên 13CTA04 Tiếng Anh Nữ 20/07/1995 Long An

25 1211508321 Hồ Vương Ngọc Quỳnh 12DTA02 Tiếng Anh Nữ 07/10/1993 TP.HCM

26 1311523051 Nguyễn Trần Trọng Thảo 13CTA03 Tiếng Anh Nữ 14/01/1995
Bà Rịa - 

Vũng Tàu

27 1211512428 Trần Thị Dương Thảo 12CTA01 Tiếng Anh Nữ 20/08/1994
Thừa Thiên 

Huế

28 2111006185 Nguyễn Ngọc Dạ Thảo 11CTA02 Tiếng Anh Nữ 17/09/1993 TP.HCM

29 1311522523 Nguyễn Trần Phúc Thịnh 13CTA05 Tiếng Anh Nữ 04/10/1995 Bình Thuận

30 1211507242 Nguyễn Khánh Dạ Thy 12DTA01 Ngôn ngữ Anh Nữ 26/11/1994 Lâm Đồng

31 1311523592 Nguyễn Đỗ Thủy Tiên 13CTA03 Tiếng Anh Nữ 19/02/1994 TP.HCM

32 1311524378 Lê Thị Mộng Tiền 13CTA05 Tiếng Anh Nữ 10/10/1995 Bình Định

33 1311523269 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 13CTA03 Tiếng Anh Nữ 22/09/1994 TP.HCM

34 1211005752 Tô Thụy Thùy Trang 12CTA05 Tiếng Anh Nữ 15/12/1993 TP.HCM

35 1311522507 Mai Thị Xuân Trúc 13CTA05 Tiếng Anh Nữ 21/02/1994
TP.HCM

36 1311522821 Nguyễn Thị Ngọc Tuyến 13CTA03 Tiếng Anh Nữ 16/03/1994 Lâm Đồng

37 1311522434 Lê Thị Anh Vân 13CTA03 Tiếng Anh Nữ 10/07/1994 Đăk Lăk

38 1311520492 Thái Thị Thùy Vân 13CTA04 Tiếng Anh Nữ 17/07/1994 Tây Ninh


